UNIT 3 – F. Extra Reading (Page 58-59/ E4B2)

	Letter of credit

	Thư tín dụng

	A Letter of credit (L/C) is an agreement in which a customer (applicant for L/C) asks a bank (L/C issuing bank) to make a commitment to pay or accept the bill in favour of a third party (beneficiary) when he/she presents the issuing bank the correct documents. There are various types of L/C to meet the different needs of customers such as Revocable credit, Irrevocable credit, Confirmed credit, Unconfirmed credit, Revolving credit, back-to-back credit, red-clause credit, standby credit, transferable credit.
Revocable credit: in the revocable credit the opener (buyer) can instruct his bank to amend or cancel the credit at any moment without notice to the beneficiary (seller). In view of uncertainty of payment, this type of credit is usually unacceptable to the seller and is rarely in use in international trade unless the partners in a transaction are well known to each other.
Irrevocable credit: This is the type of credit most commonly in use in international trade. An irrevocable credit is one that can not be amended or cancelled unless all parties concerned are agreeable to such amended or cancellation. It is legally binding in the issuing bank which guarantees payment to the beneficiary against delivery of specified documents drawn in accordance with the terms of the credit.
Confirmed credit: A confirmed credit is an irrevocable credit in which the advising bank will be requested by the issuing bank to add its own confirmation to the credit. The effect of this confirmation is that both the issuing bank and the confirming bank will be jointly responsible to the beneficiary. In the event of outbreak of war or in the case when the issuing bank is not well known, such a confirmation of credit may become valuable because it gives the greatest degree of security to the beneficiary.
Unconfirmed credit: A letter of credit is said to be “unconfirmed” when it is advised to the beneficiary without commitment of that bank (advising bank). In this case, the issuing bank is the only party to be fully responsible to the beneficiary. In recent years this type of credit has been increasing in use for international trade.


	Một bức thư tín dụng (L/C) là một thoả thuận giữa 1 khách hàng (người đề đơn mở L/C) yêu cầu 1 ngân hàng (ngân hàng phát hành L/C) thực hiện cam kết thanh toán hoặc chấp nhận tờ hối phiếu xuất trình bởi 1 bên thứ 3 (người thụ hưởng) khi anh/ chị ta xuất trình cho ngân hàng phát hành bộ chứng từ hợp lệ. Có nhiều loại L/C khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, ví dụ như: Thư TD có thể huỷ ngang, thư TD ko thể huỷ ngang, thư TD đã xác nhận, thư TD chưa xác nhận, thư TD tuần hoàn, thư TD giáp lưng, thư TD điều khoản đỏ, thư TD dự phòng, thư TD có thể chuyển nhượng.
Thư TD có thể huỷ ngang: trong thư TD có thể huỷ ngang, người mở L/C (người mua) có thể chỉ thị ngân hàng anh ta điều chỉnh hoặc huỷ bỏ tín dụng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người thụ hưởng (người bán). Từ góc độ không chắc chắn của việc thanh toán, loại thư TD này thường không nhận được sự chấp nhận của người bán hàng và hiếm khi được sử dụng trong thương mại quốc tế trừ khi các bên trong giao dịch đã có tiếng tăm và quen biết nhau.

Thư TD ko thể huỷ ngang: Đây là loại thư TD thường sử dụng nhất trong thương mại quốc tế. Một bức thư TD ko thể huỷ ngang không thể tuỳ chỉnh hoặc huỷ bỏ trừ khi tất cả các bên liên quan cùng chấp thuận điều chỉnh hoặc huỷ bỏ. Có các điều khoản pháp lý ràng buộc giữa các bên bảo đảm cho việc thanh toán tới người thụ hưởng nhằm tránh việc chuyển đi các chứng từ được ký phát theo các điều khoản của thư tín dụng.
Thư TD đã xác nhận: Một bức thư TD đã xác nhận là một bức thư TD không thể huỷ ngang giữa ngân hàng xác nhận sẽ được ngân hàng phát hành yêu cầu  thêm dấu xác nhận của NH xác nhận lên thư TD. Tác dụng của dấu xác nhận là đồng thời cả ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nhận đều đồng ý chịu trách nhiệm đến người thụ hưởng. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc trong trường hợp ngân hàng phát hành không có tên tuổi, một sự xác nhận như vậy có thể trở nên có giá trị bời vì nó được gửi đi với độ an toàn cao nhất tới người thụ hưởng
Thư TD chưa có dấu xác nhận: Một bức thư TD được nói là “chưa xác nhận” khi nó đã được chuyển cho người thụ hưởng mà không có sự xác nhận của ngân hàng xác nhận. Trong trường hợp, ngân hàng phát hành chỉ là 1 bên có toàn quyền đối với người thụ hưởng. Trong những năm gần đây, loại thư TD này đã và đang được sử dụng nhiều hơn trong thương mại quốc tế



